BẢN GIẢI TRÌNH DỰ THẢO

Thông tư của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc 
tổ chức lại tổ chức tín dụng

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

Điều 153, Luật Các Tổ chức tín dụng quy định: 

1. Tổ chức tín dụng được tổ chức lại dưới hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

2. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc tổ chức lại tổ chức tín dụng.
Để hướng dẫn Điều 153 Luật Các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước xây dựng Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12;
2. Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;
3. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
4. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11;


5. Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11.
III. KẾT CẤU CỦA THÔNG TƯ

Dự thảo Thông tư gồm 28 Điều chia thành 05 Chương được kết cấu như sau: 

1. Chương I: Quy định chung

Chương I gồm 11 Điều (từ Điều 1 đến Điều 11) quy định những nội dung cơ bản về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư; các hình thức, nguyên tắc tổ chức lại tổ chức tín dụng, công bố thông tin sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý, nguyên tắc lập hồ sơ, nội dung hoạt động của các tổ chức hình thành sau sáp nhập, hợp nhất. 
2. Chương II: Sáp nhập hợp, nhất tổ chức tín dụng

Chương II gồm 4 Điều (từ Điều 12 đến Điều 15) quy định cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ đối với việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng. 
3. Chương III: Thay đổi  hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng

Chương III gồm 7 Điều (từ Điều 16 đến Điều 22) quy định cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ đối với việc chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng. 
4. Chương IV: Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan
Chương IV gồm 4 Điều (từ Điều 23 đến Điều 26) quy định về trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức lại tổ chức tín dụng
5. Chương V: Điều khoản thi hành

Chương V gồm 2 Điều (từ Điều 27 đến Điều 28) quy định về hiệu lực thi hành, tổ chức thực hiện. 
IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư là điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc tổ chức lại tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Tổ chức lại tổ chức tín dụng được hướng dẫn tại dự thảo Thông tư chỉ bao gồm việc sáp nhập, hợp nhất, thay đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng vì những lý do sau:
+ Việc chia, tách tổ chức tín dụng không diễn ra phổ biến trên thế giới, cũng như thực tế ở Việt Nam.
 + Trong thời gian trước mắt, việc chia, tách tổ chức tín dụng sẽ chưa được thực hiện tại Việt Nam vì:

- Số lượng tổ chức tín dụng của Việt Nam nhiều, tuy nhiên, hầu hết các tổ chức tín dụng đều có quy mô nhỏ về vốn, tổng tài sản. Vì vậy, tái cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng là một đòi hỏi tất yếu.

- Xu hướng hiện nay là tiến hành tái cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng theo hướng sáp nhập, hợp nhất các tổ chức tín dụng hiện có để hình thành nên những tổ chức dụng mới có quy mô vốn, tổng tài sản, mạng lưới, số lượng khách hàng lớn, nâng cao khả năng quản trị, điều hành của ngân hàng thương mại để làm tăng sức cạnh tranh trên thị trường cung như đảm bảo an toàn cho cả hệ thống.
Vì vậy, để phù hợp với xu thế hiện nay và thực tế hoạt động của các tổ chức tín dụng, dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng không quy định về việc chia, tách tổ chức tín dụng.


b. Đối tượng áp dụng của Thông tư là ngân hàng thương mại; công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính; tổ chức tài chính vi mô; tổ chức tín dụng hợp tác (trừ ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã); tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức lại tổ chức tín dụng.
Ngân hàng chính sách, Ngân hàng Hợp tác xã được thành lập để thực hiện những mục tiêu đặc thù khác với các đối tượng khác của Luật Các tổ chức tín dụng, do vậy vấn đề tổ chức lại được quy định đối với Ngân hàng chính sách, Ngân hàng Hợp tác xã sẽ có những văn bản riêng hướng dẫn.


2. Các hình thức tổ chức lại tổ chức tín dụng.

a. Đối với việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng:


+ Chỉ thực hiện sáp nhập, hợp nhất giữa các tổ chức tín dụng có cùng hình thức pháp lý.

+ Trừ trường hợp ngân hàng được sáp nhập, hợp nhất với công ty tài chính, tổ chức tín dụng chỉ được sáp nhập, hợp nhất với các tổ chức tín dụng cùng loại hình hoạt động.

Quy định như trên vừa đảm bảo kế thừa các quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-NHNN quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng; phù hợp với nội dung quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp đồng thời tránh được những rắc rối pháp lý có thể phát sinh từ việc sáp nhập, hợp nhất giữa các tổ chức tín dụng có loại hình hoạt động khác nhau.  


b. Đối với việc chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng:
- Chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng là việc tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Các tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng chỉ được chuyển đổi hình thức pháp lý phù hợp với loại hình tổ chức được quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Quan điểm của Ngân hàng Nhà nước khi chấp thuận việc chuyển đổi hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng là đại chúng hóa hoạt động của các tổ chức tín dụng; hạn chế việc cá nhân, tổ chức tiến hành việc thôn tính, nắm quyền kiểm soát các tổ chức tín dụng (trừ trường hợp chuyển đổi ngân hàng liên doanh, chuyển đổi tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần từ hình thức công ty cổ phần sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do bị tổ chức tín dụng khác mua lại). 

- Ngân hàng liên doanh là hình thức các ngân hàng nước ngoài sử dụng để thâm nhập thị trường tài chính Việt Nam khi Việt Nam chưa gia nhập WTO. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thực hiện các cam kết khi gia nhập tổ chức này, bắt đầu từ 01/4/2007, Việt Nam cho phép ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Các ngân hàng khi đã được cấp phép sẽ được đối xử như các ngân hàng Việt Nam trong mọi loại hình dịch vụ ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện. Như vậy, đối với các ngân hàng nước ngoài việc thành lập ngân hàng liên doanh là điều không cần thiết trên thực tế. Quy định chỉ cho phép ngân hàng liên doanh chuyển đổi sang ngân hàng 100% vốn nước ngoài trách nhiệm hữu hạn một thành viên không những đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành mà còn hạn chế việc thoái vốn đầu tư của các ngân hàng nước ngoài.
- Quy định chuyển đổi tổ chức tín dụng phi ngân hàng từ hình thức công ty cổ phần sang hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi bị một tổ chức tín dụng khác mua lại là phù hợp với nội dung về cơ cấu lại tổ chức tín dụng theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” đã được Thủ tướng phê duyệt kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012.    


3. Nguyên tắc đối với việc tổ chức lại tổ chức tín dụng.

- Việc tổ chức lại tổ chức tín dụng được hướng dẫn tại Thông tư dựa trên nguyên tắc tự nguyện đối với các bên có liên quan. Đối với việc sáp nhập, hợp nhất bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt sẽ thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước.

- Tổ chức lại tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận khi tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ điều kiện để thực hiện tổ chức lại.


4. Phạm vi hoạt động của các tổ chức tín dụng hình thành sau sáp nhập, hợp nhất.

- Nội dung hoạt động của tổ chức tín dụng nhận sáp nhập không thay đổi sau khi tiến hành việc sáp nhập với tổ chức tín dụng khác.


- Nội dung hoạt động của tổ chức tín dụng hợp nhất bao gồm các hoạt động mà các tổ chức tín dụng tham gia hợp nhất cùng được phép thực hiện.  

Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh có điều kiện do vậy quy định như trên đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo hoạt động bình thường của tổ chức tín dụng hình thành sau sáp nhập, hợp nhất và quyền lợi của các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của các tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập, hợp nhất. 
5

